
UBND TỈNH KIÊN GIANG 
SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-STP Kiên Giang, ngày     tháng    năm 2024 

 

GIẤY MỜI BÁO GIÁ 

Về việc Cung cấp thiết bị Máy vi tính và  

Máy in phục vụ công tác chuyên môn 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đang thực hiện triển khai kế hoạch Mua sắm, 

sửa chữa thường xuyên tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2024. Để có căn cứ xây 

dựng dự toán theo kế hoạch nêu trên, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang kính mời Quý 

Công ty báo giá thiết bị như sau: 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng ĐVT Ghi chú 

1 Máy tính xách tay 20 Chiếc  

2 Máy in 14 Chiếc  

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá kèm cấu hình chi tiết thiết bị tới: 

Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: Số 2 Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh 

Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, điện thoại: (0297) 3863561 - 

3949060. File mềm/scan vui lòng gửi về E-mail: stp@kiengiang.gov.vn 

Gửi kèm công văn: Cấu hình dự kiến của thiết bị. 

Lưu ý: Đề nghị Quý Công ty tham khảo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị để làm căn cứ lập cấu hình và báo giá. 

Kính đề nghị các Quý Công ty quan tâm gửi báo giá về Sở Tư pháp tỉnh Kiên 

Giang trong vòng 03 ngày kể từ khi thư mời phát hành. 

Trân trọng cảm ơn! 

  

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Khái 
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PHỤ LỤC: CẤU HÌNH SƠ BỘ CỦA THIẾT BỊ 

(Kèm theo Thư mời số …../GM-STP ngày …… tháng ….. năm 2024 của Sở Tư pháp) 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Cấu hình, Thông số kỹ thuật 

1 Máy tính 

xách tay 

Chất liệu vỏ LCD Nhựa 

Màu vỏ LCD Star Black 

Chất liệu vỏ trên cùng Nhựa 

Màu vỏ trên Star Black 

Chất liệu vỏ dưới Nhựa 

Màu vỏ dưới Star Black 

Tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 810H của Mỹ 

Kích thước bảng điều khiển 15,6 inch 

Đèn nền LED có đèn nền 

Độ sáng 250nits 

Độ phân giải FHD (1920 x 1080) 16:9 

Màn hình chống lóa 

Gam màu NTSC: 45% 

Góc nhìn (H/V) 90/65 

Thời gian phản hồi (Loại/Tối đa) (ms) 20/10 

Tốc độ làm mới 60Hz 

Độ tương phản (Loại) 500:1 

Bảng điều khiển cảm ứng Màn hình không cảm ứng 

Tỷ lệ màn hình so với thân máy 83% 

TN cấp độ IPS 

Bộ xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1315U 1,2 GHz (Bộ nhớ đệm 10M, tối đa 4,5 GHz, 6 lõi) 

Hệ điều hành Windows 11 Home  

GPU tích hợp Đồ họa Intel® UHD 

Khe cắm mở rộng (bao gồm đã sử dụng) 1x khe cắm DDR4 SO-DIMM 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 

Bộ nhớ trên bo mạch 8GB DDR4 trên bo mạch 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Cấu hình, Thông số kỹ thuật 

Tổng bộ nhớ hệ thống DDR4 8GB 

Ổ cứng SSD 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 

Bộ nhớ đệm SSD Không áp dụng 

Camera mặt trước Camera HD 720p có chức năng IR hỗ trợ Windows Hello Với màn trập riêng tư 

Wi-Fi không dây 6(802.11ax) (Băng tần kép) 2*2 + Thẻ không dây Bluetooth® 5.2 

Dấu Vân Tay: Có 

Loại bàn phím Bàn phím Chiclet có đèn nền 

Cổng vào/ra: 1x USB 2.0 Loại A; 1x USB 3.2 thế hệ 1 Loại A; 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C hỗ trợ cấp nguồn; 1x 

USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ hiển thị / cấp nguồn; 1x HDMI 1.4, lên tới 1920x1080/60Hz Giắc âm thanh kết 

hợp; 1x3,5mm, 1x RJ45 Gigabit Ethernet 

Âm thanh: Âm thanh của Dirac, Loa tích hợp, Tích hợp Micrô. 

Pin 42WHrs, 3S1P, Li-ion 3 cell 

Bộ đổi nguồn AC TYPE-C, Bộ đổi nguồn AC 65W, Đầu ra: 20V DC, 3.25A, 65W, Đầu vào: 100~240V AC 

50/60Hz phổ thông 

Kích thước (WxHxD) 36,16 x 23,30 x 1,99 ~ 1,99 cm (14,24" x 9,17" x 0,78" ~ 0,78") 

Trọng lượng (có pin) 1,69 kg (3,73 lbs) 

Trọng lượng (không có pin) 1,52 kg (3,35 lbs) 

Bảo vệ: Cảm biến vân tay tích hợp Touchpad, Khe bảo mật Kensington Nano™(6x 2,5mm), Khởi động BIOS Bảo 

vệ mật khẩu người dùng, Mật khẩu người dùng thiết lập BIOS, Computrace đã được cài từ BIOS, Bảo vệ và bảo 

mật mật khẩu người dùng HDD, Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) 2.0. 

Reparability Index (for France): 8,6 

Các chứng nhận tiết kiệm và tuân thủ: EPEAT Gold, Energy star 8.0, FSC Mix, REACH, RoHS, TCO Certified. 

Bảo hành 1 năm tận nơi 

Bảo hành pin 

Bảo hành Pin thương mại NB theo bảo hành hệ thống. 

* Dòng BP Bảo hành pin 4Y-5Y theo tùy chọn WEP 

* Dòng Chromebook Bảo hành pin 2Y-5Y theo tùy chọn WEP 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Cấu hình, Thông số kỹ thuật 

2 Máy in A4  A4 - In, đảo mặt, mạng. In Tối đa 40 trang/phút / (letter/A4), In hai mặt: 34 ipm, Nhanh tới 6,3 giây, HP FastRes 

1200, lên tới 1200 x 1200dpi. Bộ nhớ 256 MB, Bộ xử lý 1200 MHz. Khay: Trong đặt: khay đa năng 100 tờ 1, 

khay 250 tờ 2; đưa ra: ngăn đầu ra 150 tờ. Màn hình: Màn hình đồ họa LCD có đèn nền 2 dòng. Khối lượng đề 

xuất hàng tháng: 750 đến 4.000 trang, chu kỳ hoạt động 80.000 trang Kết nối: 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 máy chủ 

USB ở phía sau; Mạng Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEA) 

Sử dụng: HP151A/X: W1510A/W1510X (3.050 hoặc 9.700 trang tiêu chuẩn) 

• Xuất xứ: Châu Á/Việt Nam 

• Bảo hành: 12 tháng 

 


		2024-04-16T15:06:06+0700


		2024-04-16T15:06:54+0700


		2024-04-16T15:07:16+0700


		2024-04-16T15:07:37+0700


		2024-04-16T15:10:41+0700


		2024-04-16T15:31:41+0700


		2024-04-16T15:31:41+0700


		2024-04-16T15:31:41+0700


		2024-04-16T15:31:41+0700




